
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : TG THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện 5 tuần từ 20/01 -22/02/2025

CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # #
2 A. Phát triển vận động # # # # # #
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # #

5

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 
thục các động tác trong bài tập thể 

dục theo hiệu lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc

động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Bài 5: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, 
bụng/ Chân/ Bật) Lớp Sân chơi TDS TDS TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # # #
6 * Vận động: đi # # # # # # # #
17 * Vận động: chạy # # # # # # # #
24 * Vận động: bò, trườn, trèo # # # # # #

30

Biết phối hợp tay chân nhịp 
nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ 

thuật

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm

Tiết học "Trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài 1,5m x 30cm" Khối

Phòng 
chức 
năng

HĐH

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # #
46 * Vận động: bật, nhảy # # # # # # #

54 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt # # # # # #
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

64 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # #

68

Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng 
chế biến và cách ăn khác nhau. Có 
khả năng thực hành một số thao
tác cơ bản trong chế biến một số 
món ăn, thức uống đơn giản

Thao tác cơ bản trong chế 
biến một số món ăn, thức 

uống đơn giản

Chơi tự do "Thao tác cơ bản 
trong chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn giản
Lớp Lớp học HĐG HĐG

76 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # # #

83 Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng
cách Nội quy khu vực vệ sinh Nội quy khu vực vệ sinh Trường Lớp học VS-AN ĐTT

84 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # # #

90 Biết cách phân biệt thực phẩm/ 
thức ăn sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn Trường Lớp học HĐG VS-AN HĐG

91 Làm quen một số cách bảo quản 
thực phẩm/ thức ăn đơn giản.

Một số cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn giản

Một số cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn giản Trường Lớp học HĐG

92 Có một số thói quen tốt trong vệ
sinh, phòng bệnh Giữ vệ sinh thân thể Trò chuyện về ý thức vệ sinh

cá nhân Lớp Sân chơi VS-AN VS-AN

97 Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng 
trang phục phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang 
phục phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang 
phục phù hợp với thời tiết Lớp Sân chơi HĐC

107 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # #
108 A. Khám phá khoa học # # # # # #

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:3

7 0
5/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị N

ga ( 
c0

tt_
ngant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
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xuân 
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bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

109 1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # # #

115 2. Đồ vật: # # # # # # #
116 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # #

132
Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi 
theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và 

công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi 
theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu 

và công dụng

Quan sát trò chuyện về phong 
bao lì xì Lớp Sân chơi HĐNT

133 * Phương tiện giao thông # # # # # # #

151 3. Động vật và thực vật # # # # # # #

163 Quan sát vườn hoa trong sân 
trường Lớp Lớp học HĐNT

165 Trò chuyện 1 số loại hoa đặc 
trưng trong ngày tết Lớp Sân chơi HĐNT

166 Quan sát cây hoa ngũ sắc Lớp Sân chơi HĐNT

167 Trò chuyện 1 số loại hoa đặc 
trưng của mùa xuân Lớp Sân chơi HĐNT

168 Quan sát, trò chuyện 1 số
loại rau - củ - quả Lớp Sân chơi HĐNT

169

Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và điều kiện sống

của một số loại cây, hoa, quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, 
quá trình phát triển và điều 
kiện sống của một số loại 

cây, hoa ,quả

Tiết học "Khám phá quá 
trình phát triển của cây từ

hạt"
Lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 
đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

170
Tiết học "Khám phá màu 
sắc của 1 số loại rau, củ, 

quả (5E)
Lớp Lớp học HĐH

173 Làm thí nghiệm sự đổi màu
của rau bắp cải tím Lớp Sân chơi HĐNT

174 Quan sát cây chanh leo Lớp Sân chơi HĐNT

175 Quan sát cây nhãn Lớp Sân chơi HĐNT

177 Quan sát cây đào Lớp Sân chơi HĐNT

178 Quan sát vườn rau cải cúc Lớp Sân chơi HĐNT
179 Quan sát vườn rau Lớp Sân chơi HĐNT

180
Biết so sánh, phân loại cây, hoa, 
quả, con vật theo 2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại cây, hoa, 
quả theo 2-3 dấu hiệu

Trò chơi "So sánh, phân loại 
cây, hoa, quả theo 2-3 dấu

hiệu"
Lớp Sân chơi HĐG HĐG

184 4. Một số hiện tượng tự nhiên # # # # # #

185 * Thời tiết, mùa # # # # # # #

186
Nói được một số đặc điểm nổi bật 

của các mùa trong năm nơi trẻ 
sống

Nói được một số đặc điểm nổi 
bật của các mùa trong năm 

nơi trẻ sống

Trò chuyện về thời tiết mùa 
xuân Khối Sân chơi HĐNT

189 Biết thời tiết thay đổi theo mùa và 
thứ tự các mùa trong năm

Thời tiết thay đổi theo mùa và 
thứ tự các mùa trong năm Tìm hiểu mùa xuân Khối Lớp học HĐC
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

190

Biết được ảnh hưởng của thời tiết 
đến sinh hoạt của con người và sự 
thay đổi của con vật và cây theo

mùa

Sự thay đổi trong sinh hoạt 
của con người, con vật và cây
theo mùa

Trò chuyện về thời tiết cây cối 
mùa xuân Khối Lớp học

194 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # # #
196 *Nước # # # # # # #

198

Biết các nguồn nước trong MTS. 
Ích lợi của nước với đời sống con 
người con vật và cây. Một số ĐĐ, 
TC của nước và hiểu được nguyên 
nhân gây ô nhiễm NNvà cách bảo 

vệ NN

Ích lợi của nước với đời sống 
con người, con vật và cây

Ích lợi của nước với đời sống 
con người, con vật và cây cối Khối Lớp học HĐC

206 5. Công nghệ # # # # # # #
209 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # #
210 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # #

211 Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm 
theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm 
xuôi, đếm ngược theo khả 

năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm 
xuôi, đếm ngược theo khả 

năng
Khối Lớp học HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

216 Tiết học "Tạo nhóm và đếm 
đến8. Nhận biết số 8 Khối Lớp học HĐH

222

Nhận biết các con số từ 5 - 10 và 
sử dụng các số đó để chỉ số lượng, 

số thứ tự

Có khả năng so sánh số lượng của 
ba nhóm đối tượng trong phạm vi 
10 bằng các cách khác nhau và nói 

được kết quả: bằng nhau, nhiều
nhất, ít hơn, ít nhất

Đếm,tạo nhóm trong phạm vi 
10, nhận biết số trong phạm 

vi 10

So sánh thêm bớt tạo sự bằng 
nhau của ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10

Tiết học"So sánh thêm bớt 
tạo sự bằng nhau trong phạm 

vi 8
Khối Lớp học HĐH

234 2. Xếp tương ứng # # # # # # #
236 3. Sắp xếp theo quy tắc # # # # # #

237

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 
4 đối tượng (ABCD, AABB, 

ABBA) và tiếp tục thực hiện sao 
chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo quy tắc 
(ABCD, AABB, ABBA)

Tiết học: Dạy trẻ sắp xếp thứ 
tự theo quy tắc 3 đối tượng Lớp Lớp học HĐG

239 4. So sánh , đo lường # # # # # # #

244 5. Hình dạng # # # # # # #

246 Nhận biết phân biệt được một số
khối

Nhận biết phân biệt được một
số khối

Tiết học "Nhận biết phân biệt
khối trụ - khối cầu" Khối Lớp học HĐH

250 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # #

257 Gọi được tên các tháng trong năm 
theo thứ tự

Nhận biết các tháng trong năm 
theo thứ tự

Nhận biết các tháng trong 
năm theo thứ tự Khối Lớp học HĐC HĐG
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CHỦ ĐỀ:
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N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 
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Cây 
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hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

259 C. Khám phá xã hội # # # # # # #

260 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng # # # #

268

Biết được những đặc điểm nổi bật 
của trường/lớp mầm non; công 

việc của các cô bác trong trường 
khi được hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của 
trường/lớp mầm non; công 
việc của các cô bác trong

trường

- Quan sát gian hàng chợ quê 
của trường Lớp Sân chơi HĐNT

271

Biết được những đặc điểm nổi bật 
của trường/lớp mầm non; công 

việc của các cô bác trong trường 
khi được hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của 
trường/lớp mầm non; công 
việc của các cô bác trong
trường

- Quan sát góc thiên nhiên của 
lớp Lớp Sân chơi HĐNT HĐNT

297 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương # # # #

311 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # #

316
Trò chuyện 1 số hoạt động 

diễn ra trong ngày tết 
nguyên đán

Lớp Sân chơi HĐNT

317 Trò chuyện 1 số món ăn 
trong ngày tết nguyên đán Lớp Sân chơi HĐNT

318

Kể được tên và hoạt động nổi bật 
của một số lễ hội, sự kiện văn hóa 

tại địa phương

Tên và hoạt động nổi bật của 
một số lễ hội, sự kiện văn hóa 

địa phương

Tiết học "Tìm hiểu về ngày tết 
nguyên đán" Lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

323 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # #
324 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # #

335

Có khả năng nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện
Kể chuyện cho trẻ nghe 
"Nàng tiên mùa xuân" Lớp Lớp học HĐC

338
Tiết học "kể chuyện cho trẻ
nghe : Sự tích bánh chưng 
bánh dày

Lớp Lớp học HĐH

339 Kể chuyện cho trẻ nghe : Quả 
bầu tiên Lớp Lớp học HĐC

340

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Kể chuyện cho trẻ nghe : Sự
tích ngày tết Lớp Lớp học HĐC

350 Biết lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại Khối Lớp học HĐG

351 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # # #

365 Tiết học :Dạy trẻ đọc thuộc 
thơ "Hoa cúc vàng" Lớp Lớp học HĐH

375

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện
Tiết học: Đồng dao "Lúa ngô

là cô đậu lành" Lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

385
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép, lịch sự phù hợp với tình 

huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép, lịch sự "Cảm ơn", "Xin 

lỗi"; "Xin phép";
"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù
hợp với tình huống trong giao 

tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép, lịch sự "Cảm ơn", 
"Xin lỗi"; "Xin phép";

"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù
hợp với tình huống trong 

giao tiếp

Trường Lớp học ĐTT ĐTT HĐG

389 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # #

404 Tiết học : LQCC "l, m, n" Khối Lớp học HĐH
405 Trò chơi chữ cái "l, m, n" Khối Lớp học HĐC
406 Tiết học : LQCC "h, k" Khối Lớp học HĐH
407 Trò chơi chữ cái "h,k" Khối Lớp học HĐC

420

Có khả năng nhận dạng các chữ 
trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong 
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

Ôn chữ cái Khối Lớp học

423 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # # #
424 A. Phát triển tình cảm # # # # # #
425 1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # # #

433 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản 
thân

Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến Khối Lớp học HĐG

435
Có khả năng đề xuất trò chơi và 
hoạt động thể hiện sở thích của 

bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân 
vai chơi, lựa chọn vật liệu

chơi, thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi.

Tự lựa chọn trò chơi, phân 
vai chơi, lựa chọn vật liệu

chơi, thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi.

Khối Lớp học HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 
đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

436 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # # #

438
Có khả năng tự làm được một số 

việc đơn giản trong sinh hoạt hàng 
ngày

Tổ chức cho trẻ lao động tập 
thể

Tổ chức cho trẻ lao động tập 
thể Lớp Sân chơi HĐNT HĐNT HĐNT

441 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh # # # # # #

460

Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, lễ hội và một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang phục, món ăn) 
của quê hương đất nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ 
hội, một vài nét văn hóa 
truyền thống (trang phục, 

món ăn) của quê hương đất 
nước

Tìm hiểu lễ hội chợ giải của 
địa phương Khối

Ngoài 
nhà 

trường
HĐC

465 Tiết học "Ngày tết quê em" Lớp Lớp học HĐH

466

Biết được các kỳ nghỉ lễ trong
năm và một số nét văn hóa nổi bật 
của một số nước khác nhau trên 

thế giới

Thể hiện được tình cảm, cảm 
xúc của bản thân khi được

tham gia vào một số ngày hội 
ngày lễ của năm Tiết học "Mùa xuân của bé" Lớp Lớp học HĐH

468 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # #

469 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # #
480 2. Quan tâm đến môi trường # # # # #

483 Biết bảo vệ, chăm sóc, thể hiện tình 
cảm của bản thân với cây cối

Biết bảo vệ, chăm sóc, thể
hiện tình cảm của bản thân với 
cây cối

Trò chuyện về loại quả bé 
yêu" Khối Lớp học HĐC

486 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # #
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 
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N1 N2 N3 N4
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bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

487 A. Cảm nhận và thể hiện CX trước vẻ đẹp của TN , CS và các tác phẩm NT # # # # # #

489

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 
tác minh họa) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 
câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Khối Lớp học HĐC HĐC HĐC

491 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # # #

492
Thích nghe và nhận biết các thể 
loại âm nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau (nhạc
thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 
điển)

Nghe và nhận biết các thể 
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 
cổ điển)

Khối Lớp học ĐTT ĐTT

503 Dạy KNCH "Em yêu cây 
xanh" Lớp Lớp học HĐC

504 Tiết học: Dạy KNCH "bầu và 
bí Lớp HĐH

505

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể
hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu và thể

hiện sắc thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc

Dạy KNCH "Chúc tết" HĐC
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 
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N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
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Bé vui 
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xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

517 Tiết học : Dạy VĐMúa "Mùa 
xuân" Lớp Lớp học HĐH

528 Tiết học: Tạo hình hoa từ các 
nguyên liệu khác nhau Lớp Lớp học HĐC

530 Tiết học: In hoa bằng dấu vân 
tay Lớp Lớp học HĐH

531 Tiết học Steam: Thiết kế 
bao lì xì Lớp Lớp học HĐH

532

Lựa chọn, phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật liệu trong
thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các 
sản phẩm

Lên ý tưởng thiết kế bao lì xì Lớp Lớp học HĐC

537

Lựa chọn, phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các sản phẩm

Tiết học: Trang trí bức tranh 
mùa xuân Lớp Lớp học HĐH

541
Vẽ để tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối (CĐ: MN)
Vẽ 1 số loại hoa Lớp Lớp học HĐG

549

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố cục cân đối (CĐ: 
MN) Cắt, xé dán để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài hoa, bố 
cục cân đối

Tiết dạy: xé dán vườn cây ăn 
quả Lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 
đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

562 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (ÂN, TH) # # # # # #

563

Có khả năng tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm thanh, vận động, 
hát theo các bản nhạc, bài hát yêu
thích

Tự nghĩ ra các hình thức để 
tạo ra âm thanh, vận động 
theo các bài hát, bản nhạc 

yêu thích

Dạy trẻ KN tạo ra âm thanh, 
vận động theo các bài hát, 

bản nhạc yêu thích
Khối Lớp học HĐG HĐC

565
Có khả năng đặt lời theo giai điệu 
một bài hát, bản nhạc quen thuộc 

(một câu hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một bài 
hát, bản nhạc quen thuộc (một 
câu hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một bài 
hát, bản nhạc quen thuộc (một 
câu hoặc một đoạn)

Khối Lớp học HĐG ĐTT

569
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của 
mình

Nói lên ý tưởng tạo hình của 
mình Khối Lớp học HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ ND PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 23 23 26 23
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 4 3 6 3

- Lĩnh vực nhận thức 8 10 7 8
- Lĩnh vực ngôn ngữ 3 3 3 5

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 3 3 2 2
- Lĩnh vực thẩm mỹ 5 4 8 5

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 23 23 26 23

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 1 2 1
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CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT +TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

tt

N1 N2 N3 N4
Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
hoạt 
động

Địa điểm 
tổ chức

Bé vui 
đón tết

Mùa 
xuân 
đến rồi

Cây 
xanh và 

hoa 
quanh 

bé

Rau củ 
quả bé 

yêu

- Thể dục sáng 1 1 1 1
- Hoạt động góc 4 5 6 6

- Hoạt động ngoài trời 5 6 5 5

- Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1

- Hoạt động chiều 5 4 6 4

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5
 Chia ra :  + Giờ thể chất 0 0 1 0

+ Giờ nhận thức 2 1 2 1

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 2

Giờ TC-KNXH 1 1 0 0

Giờ thẩm mỹ 1 2 1 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: THẾ GIỚI THỰC VẬT + TẾT VÀ MÙA XUÂN 
                               (Thời gian thực hiện 4 tuần 20/01 – 22/02/2025)

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

Bé vui đón tết 1 Từ 20/01-24/01 Nguyễn Thị Nga

Mùa xuân đến rồi 1 Từ 03/02 – 08/02 Nguyễn Thị Phương

Cây xanh và hoa quanh bé 1 Từ 10/02- 15/02 Nguyễn Thị Nga

Rau – củ - quả bé thích 1 Từ 17/02 – 22/02 Nguyễn Thị Phương

III. CHUẨN BỊ

Nhánh “Bé vui đón tết” Nhánh “Mùa xuân đến 
rồi”

Nhánh “Cây xanh và 
hoa quanh bé”

Nhánh “Rau – củ - quả 
bé yêu”

+Chuẩn bị đầy đủ kế 

hoạch, nội dung chủ đề, 

phù hợp với độ tuổi của 

trẻ.

+Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, 

nội dung chủ đề, phù hợp 

với độ tuổi của trẻ.

+ Lập kế hoạch hoạt động 

học, hoạt động góc…theo 

chủ đề

+Chuẩn bị đầy đủ kế 

hoạch, nội dung chủ đề, 

phù hợp với độ tuổi của 

trẻ.

+Thiết kế môi trường hoạt 

động học theo chủ đề

+Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi 

cho trẻ hoạt động ở các góc 

chơi 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ 

dùng đồ chơi cho cô và trẻ 

hoạt động theo chủ đề

+Thay đổi nội dung chơi, 

nội dung hoạt động theo 

chủ đề

+Soạn giáo án trước khi 

lên lớp.

+Soạn giáo án trước khi lên 

lớp.

-Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình của trẻ ở lớp

+Soạn giáo án trước khi 

lên lớp.

Giáo 
viên

+Làm đồ dùng đồ chơi +Thay đổi nội dung tuyên +Tuyên truyền với phụ +Làm đồ dùng đồ chơi 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:3

7 0
5/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị N

ga ( 
c0

tt_
ngant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



phục vụ cho chủ đề truyền theo chủ đề mới huynh về chủ đề để phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ.

phục vụ cho chủ đề.

+Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên vật liệu có sẵn và 
các loại phế phẩm để làm 
đồ dùng đồ chơi.

+Trao đổi với phụ huynh về 
nội dung con được học  cho 
chủ đề mới

- Bổ sung nguyên học liệu, 

đồ dùng đồ chơi cho cô và 

trẻ.

-Duyệt kế hoạch chủ đề cho 

GV

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

cho giáo viên

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

cho GV

Nhà 
trường

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

cho GV

-Sưu tầm giúp cô một số 

tranh, ảnh, hoạ báo, các 

phế liệu để cô làm đồ dùng 

đồ chơi.

-Trao đổi với giáo viên về 

tình hình của trẻ tại lớp

-Phối hợp với giáo viên để 

ôn luyện thêm kiến thức 

cho trẻ khi ở nhà

-Trao đổi 1 số thông tin 

của trẻ ở nhà cho cô giáo

Phụ 
huynh

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 

gọn gàng trướ khi đi học, 

đưa đón trẻ đúng giờ.

-Phối hợp với giáo viên để 

có những thông tin kiến 

thức cung  cấp ôn luyện cho 

trẻ khi về nhà

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 

gọn gàng trước khi đi 

học, đưa đón trẻ đúng 

giờ.

Trẻ -Trẻ đi học đầy đủ, thường -Trẻ đi học đầy đủ, thường -Trẻ đi học đầy đủ, thường -Trẻ đi học đầy đủ, 
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xuyên. xuyên. xuyên. thường xuyên.

-Mang một số nguyên vật 

liệu giúp cô làm đồ dùng 

đồ chơi.

-Sưu tầm 1 số nguyên học 

liệu mang đến lớp làm đồ 

dùng đồ chơi

-Cùng cô làm đồ dùng đồ 

chơi theo chủ  đề

-Giúp cô chuẩn bị một số 

đồ dùng đồ chơi (tô màu, 

vẽ, xé, dán......)

- Làm quen một số bài thơ, 

bài hát theo chủ đề

-Làm quen 1 số bài hát theo 

chủ đề

-Làm quen 1 số bài thơ, 

bài hát theo chủ đề

-Làm quen 1 số bài thơ, 

bài hát theo chủ đề
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IV.KẾ  HOẠCH TOÀN CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN 
Phân phối vào các ngày trong tuầnt

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; 
"Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
-Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
-Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

2 Thể dục sáng

*Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi(đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót,...) về đội hình 3 hàng ngang
*Trọng động: Tập bài tập thể dục sáng

- Hô hấp: Hít thở, ngửi hoa,...
- Bài tập PTC

- Lần 1: Tập theo nhịp đếm 2l x 8n
   + Tay: Hai tay ra trước, lên cao, hạ xuống ; hai tay lên cao hạ xuống
   + Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang 2 bên; hai tay lên cao cúi gập người
   + Chân: Hai tay đưa ra trước đồng thời chân khuỵu gối; từng chân đưa vuông góc

+ Bật: Bật chụm tách chân; bật về phía trước
- Lần 2 tập bản kết hợp bài hát “Em  yêu cây xanh”, “chúc tết”, Bánh chưng xanh,...
*Trò chơi : Gieo hạt, trồng nụ trồng hoa, cây cao cỏ thấp,..
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng trên nền nhạc

3
Hoạt 
động
học

Bé vui 
đón tết

Ngày 20/01
PTNT

Tìm hiểu 
ngày tết 

nguyên đán

Ngày 21/01
PTNN

Kể chuyện cho 
trẻ nghe “Sự 

tích bánh 
chưng bánh 

dày”

Ngày 22/01
PTTCKNXH
“Ngày tết quê 

em”

Ngày 23/02
PTNT

Nhận biết phân 
biệt khối cầu- 

khối trụ

Ngày 24/02
PTTM

Thiết kế bao 
lì xì (EDP)

Nghỉ tết
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Mùa  
xuân 

đến rồi

Ngày 03/02
PTTM

Dạy VĐ:Múa 
"Mùa xuân 

đến rồi"
HN:Mùa xuân 

nho nhỏ
TCAN:Khiêu 
vũ mùa xuân

Ngày 04/02
PTNT

So sánh thêm 
bớt tạo sự bằng 

nhau trong 
phạm vi 8

Ngày 05/02
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “Hoa 

cúc vàng”

Ngày 06/02
PTTM

Trang trí bức 
tranh mùa xuân

Ngày 07/02
PTTCKNXH

"Mùa xuân của 
bé”

Ngày 08/02
PTNN

Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Sự tích hoa 
mùa xuân”

Cây 
xanh 

và hoa 
quanh 

bé

Ngày 10/02
PTNT

Khám phá sự 
phát triển của 

cây từ hạt

Ngày 11/02
PTTC

Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 
ghế dài 1.5 m 

x 30 cm

Ngày 12/02
PTTM

Dạy KNCH: Em 
yêu cây xanh
HN: Cây trúc 

xinh
TCAN: Ai 
nhanh hơn

Ngày 13/02
PTNN

LQCC "l, m, n"

Ngày 14/02
PTNT

Tạo nhóm và 
đếm đến 8.NB 

số 8

Ngày 15/02
PTNN

Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Sự tích hoa 

mào gà”

Rau – 
củ- quả 
bé yêu

Ngày 17/02
PTTM

Dạy trẻ hát 
"Bầu và bí"
HN: Vườn 
cây của ba

TCAN:Nghe 
nhạc đoán tên 

bài hát

Ngày 18/02
PTNN

LQCC "h, k"

Ngày 19/02
PTNT

Khám phá màu 
sắc của 1 số  loại 
rau củ  quả (5E)

Ngày 20/02
PTNN

Dạy trẻ đọc 
đồng dao “Lúa 
ngô là cô đậu 

nành”

Ngày 21/02
PTTM

Xé dán vườn 
cây ăn quả 

(ĐT)

Ngày 22/02
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thơ “Bác bầu 

bác bí”
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Bé vui 
đón  tết

Ngày 20/01
-Trò chuyện 
về 1 số loại 
hoa đặc trưng 
trong ngày tết
-TCVĐ: Đốt 
pháo
-Chơi tự do

Ngày 21/01
-Trò chuyện về 
1 số món ăn 
ngày tết
-TCVĐ:Nhảy 
bao bố
-Chơi tự do

Ngày 22/01
- Thăm quan 
gian hàng chợ 
quê
-TCVĐ:Xúc xắc 
xúc xẻ
- Trẻ chơi tự do

Ngày 23/02
- Khám phá đặc 
điểm, nguyên 
liệu làm bao lì 
xì.
- Trẻ chơi tự do

Ngày 24/02
-Trò chuyện về 
1 số hoạt động 
diễn ra trong 
ngày tết
-TCVĐ:kéo 
cưa lừa xẻ
 -Trẻ chơi tự do

Nghỉ tết

Mùa 
xuân 

đến rồi

Ngày 03/02
-Trò chuyện 
về thời tiết 
mùa xuân
 -TCVĐ:Bịt 
mắt bắt dê
 -Chơi tự do

Ngày 04/02
- Quan sát cây 
đào
-TCVĐ:Rồng 
rắn lên mây
-Chơi tự do

Ngày 05/02
- Quan sát góc 
thiên nhiên
-TCVĐ:Mèo 
đuổi chuột
-Chơi tự do

Ngày 06/02
-Trò chuyện về 
1 số loài hoa đặc 
trưng của  mùa 
xuân
-TCVĐ:Nhảy lò 
cò

-Chơi tự do

Ngày 07/02
-Trò chuyện về 
thời tiết cây cối 
mùa xuân
-TCVĐ:Thả 
đỉa ba ba

-Chơi tự do

Ngày 08/02
-Trò chuyện 
về cách lựa 
chọn trang 
phục phù hợp 
với thời tiết
-TCVĐ: Đi cà 
kheo
-Chơi tự do

Cây 
xanh 

và hoa 
quanh 

bé

Ngày 10/02
-Thăm quan 
góc thiên 
nhiên
-TCVĐ:Trồng 
nụ trồng hoa
- Chơi tự do 

Ngày 11/02
-Quan sát cây 
hoa ngũ sắc
-TCVĐ:Mèo 
đuổi chuột
-Chơi tự do 

Ngày 12/02
-Quan sát cây 
nhãn
-TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 13/02
-Quan sát cây 
chanh leo
-TCVĐ:Thả đỉa 
ba ba
-Chơi tự do

Ngày 14/02
-Lao động tập 
thể
- Chơi tự do

Ngày 15/02
- Quan sát 
chậu hoa cúc
- Chơi tự do

4
HĐN

T

Rau – 
củ - 

quả bé 

Ngày 17/02
-Làm thí 
nghiệm sự đổi 

Ngày 18/02
- Quan sát, trò 
chuyện 1 số loại 

Ngày 19/02
- Quan sát, trò 
chuyện vườn rau 

Ngày 20/02
- Quan sát vườn 
rau cải cúc

Ngày 21/02
-Lao động tập 
thể

Ngày 22/02
- Quan sát cây 
nhãn
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

yêu màu của rau 
bắp cải tím
-TCVĐ:Gieo 
hạt
- Chơi tự do 

rau củ quả trong 
trường
-TCVĐ:Lộn cầu 
vòng
-Chơi tự do 

trong trường
-TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa
- Chơi tự do

-TCVĐ:Thả đỉa 
ba ba
-Chơi tự do

-Chơi tự do - Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
- Rèn luyện kỹ năng lau mặt
- Rèn cho trẻ ý thức vệ sinh cá nhân
- Rèn  cho trẻ cách sử dụng đồ dùng ăn uống
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất

Bé vui 
đón tết

Ngày 20/01
- Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Sự tích ngày 
tết”
- Nêu gương

Ngày 21/01
-Nhận biết các 
tháng trong 
năm theo thứ 
tự
-Nêu gương

Ngày 22/01
- Làm quen bài 
hát “Chúc tết”
-Nêu gương

Ngày 23/02
- Lên ý tưởng 
thiết kế phong 
bao lì xì
 -Nêu gương

Ngày 24/02
- Tìm hiểu lễ 
hội chợ giải 
của địa phương
-Văn nghệ cuối 
tuần
-Nêu gương

Nghỉ tết

6
Hoạt 
động 
chiều

Mùa 
xuân 

đến rồi

Ngày 03/02
- Tìm hiểu về 
mùa xuân
 -Nêu gương

Ngày 04/02
- Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Nàng tiên 
mùa xuân”
 -Nêu gương

Ngày 05/02
- Nghe cái bài 
hát về chủ đề
-Nêu gương

Ngày 06/02
- Ích lợi và cách 
sử dụng trang 
phục phù hợp 
với thời tiết
-Nêu gương

Ngày 07/02
-Văn nghệ cuối 
tuần
-Nêu gương

Ngày 08/02
- Hát múa về 
chủ đề
- Nêu gương
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Cây 
xanh 

và hoa 
quanh 

bé

Ngày 10/02
-Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Quả bầu 
tiên”
 -Nêu gương

Ngày 11/02
- Dạy trẻ KN 
tạo ra âm 
thanh, vận 
động theo các 
bài hát, bản 
nhạc yêu thích
-Nêu gương

Ngày 12/02
-Dạy trẻ KNCH 
“Màu hoa”
-Nêu gương

Ngày 13/02
 -Trò chơi với 
chữ cái l, m, n
 -Nêu gương

Ngày 14/02
-Văn nghệ cuối 
tuần
-Nêu gương

Ngày 15/02
-Nghe 1 số 
bài ca  dao về 
chủ đề
- Nêu gương

Rau – 
củ - 

quả bé 
yêu

Ngày 17/02
- Trò chuyện 
về loại quả bé 
yêu
 -Nêu gương

Ngày 18/02
- Đọc thơ về 
chủ đề
 -Nêu gương
 

Ngày 19/02
- Tìm hiểu về ích 
lợi của nước đối 
với đời sống của 
câ cối
-Nêu gương

Ngày 20/02
- Trò chơi với 
chữ cái h, k
 -Nêu gương

Ngày 21/02
-Văn nghệ cuối 
tuần
-Nêu gương

Ngày 22/02
-Nghe 1 số 
câu chuyện về 
chủ đề
- Nêu gương

Trả trẻ

- Giáo viên nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ, chỉnh đốn quần áo cho một số trẻ nếu không được gọn gàng.
+ Khi phụ huynh đón trẻ giáo viên chú ý nhắc trẻ lấy đúng và lấy hết đồ dùng cá nhân của trẻ để 
tránh nhầm lẫn.
+ Giáo viên sẽ trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ về các biểu hiện đặc 
biệt ở các hoạt động cụ thể như: Trong hoạt động học, giờ ăn, giờ ngủ,…
+ Giáo viên nhắc nhở phụ huynh kí đầy đủ vào sổ giao nhận và xác nhận tình trạng sức khỏe của 
trẻ.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN 
Phân phối vào nhánhstt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt 

động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn  bị
Bé vui 

đón 
tết

Mùa 
xuân 
đến 
rồi

Cây 
xanh 

và 
hoa 

quanh 
bé

Rau 
củ quả 
bé yêu

*Nấu ăn
“Ẩm thực từ 
các loại rau”

x

Siêu đầu bếp 
nhí x

Món ăn ngày 
tết

-Biết chế biến nấu ăn một 
số món ăn trong ngày 
tết…: xôi, gà rán, chả 
nem..
-Biết chế biến một số 
món ăn từ rau xanh, củ, 
quả: rau xào, sinh tố hoa 
quả
-Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
hợp tác chấp nhận trong 
khi chơi.
- Bày và trang trí đồ ăn 
đẹp mắt.

-Thực hiện công 
việc của người 
nội trợ
+Thực hiện 1 số 
thao tác sơ chế, 
chế biến món ăn 
: gà rán, chả 
ném, rau xào,…

-1 số nguyên 
liệu: rau, củ, 
quả,..
-1 số đồ dùng 
đồ chơi nấu ăn: 
xoong, bát, đĩa, 
thìa,..
-1 số gia vị: 
bột nêm, 
mắm,..

x x

1
Góc 
phân 
vai

*Bán hàng
*Hội chợ xuân

-Trẻ biết gọi tên, giới 
thiệu các mặt hàng trong 
góc bán hàng. 
-Nói được giá của từng 

- Trẻ thực hiện 
các công việc, 
thao tác của bác 
bán hàng: Mời 

-Một số loại 
rau giống
-Một số loại 
quả

x
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*Cửa hàng 
hoa- cây xanh

x

* Cửa hàng 
rau – củ - quả

x

- Gian hàng 
chợ tết

sản phẩm với khách 
hàng. Lấy đúng mặt 
hàng, số lượng hàng theo 
yêu cầu của khách.
-Biết mời chào khách, tự 
tin khi giao tiếp mời 
khách, biết nói lời cảm 
ơn,hẹn gặp lại khách 
bằng phép lịch sự,cúi đầu 
chào.
-Biết lấy tiền của khách 
và trả lại tiền nếu thừa.

khách, giới 
thiệu hàng, nói 
giá tiền; cảm 
ơn…..

-Một số bánh, 
món ăn ngày 
tết
 -Một số rau -
củ - quả
-1 số loại 
nước uống:sữa, 
nước giải khát,
- Tranh ảnh 
ngày tết
-1 số quà lưu 
niệm: hoa, 
thiệp, hộp 
quà,..

x

2 Góc 
học 
tập

*Góc toán
- Bé tạo nhóm 
theo số lượng 8
- Bé chia nhóm 
thành 2 phần
-Bé tìm quy 
luật của con số 
-Ai nhanh hơn
- Nhanh tay 
nhanh mắt
-Bé ghép cái 
khái niệm 
tương phản

-Trẻ  biết tạo nhóm, so 
sánh thêm  bớt, chia 
nhóm trong phạm vi 8, và 
gắn thẻ số tương ứng
-Bé biết xếp các loại, rau 
củ quả…, theo mẫu của 
cô
- Trẻ biết chơi xúc xắc và 
thực hiện các bước đi 
bằng cách đếm số bước 
tương ứng với số lượng 
mà xúc xắc quay được
-Trẻ biết được quy luật 

-Trẻ thực hiện 
đúng theo yêu 
cầu của cô
- Trẻ thực hiện 
chơi các bảng 
chơi theo mẫu 
gợi ý

-Lô tô đồ 1 số 
loại rau, củ, 
quả
- Thẻ số
-Bảng chơi
- Xúc xắc

x x x x
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-Quyển sách 
toán học.

liên tiếp của những số tự 
nhiện
-Trẻ thực hiện các bảng 
chơi theo mẫu trong 
quyển sách

*Góc khám 
phá
-Trẻ phân loại 
rau – củ - quả
- Trẻ sắp xếp 
quy trình sự 
phát triển của 
cây từ hạt

-Trẻ biết phân loại rau – 
củ - quả 

- Trẻ biết sắp xếp sự phát 
triển của cây từ hạt theo 
đúng quy trình

-Lô tô 1 số loại 
rau – củ - quả

- Hình ảnh, 
quy trình phát 
triển của cây

x x

*Bé vui học 
chữ cái
- Bé gạch chân 
chữ cái theo 
yêu cầu
-Bé ghép cụm 
từ
-Tìm chữ còn 
thiếu
-Bé tạo chữ
-Vòng quay 
chữ cái

-Trẻ nhận biết được các 
nhóm chữ cái đã học
-Ghi nhớ được đặc điểm 
cấu tạo của từng chữ cái

-  Trẻ gạch chân 
chữ cái đã học 
trong bài thơ
-Trẻ ghép cụm 
từ theo mẫu
-Trẻ ghép chữ 
từ những nét 
rời- 
-Trẻ ghép chữ 
từ những chấm 
tròn
- Trẻ tìm chữ 
còn thiếu trong 
cụm từ

-Bảng chơi
-Thẻ chữ
-Lời bài thơ
-Nét rời để 
ghép chữ

x x x x

*Góc văn học -Trẻ biết lật giở sách, 
xem tranh và kể chuyện 

-Xem tranh ảnh 
về chủ đề.

-Tranh thơ chữ 
to x x x x
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theo tranh.
-Trẻ dùng rối và kể 
chuyện sáng tạo dưới sự 
giúp đỡ của cô giáo

- Kể chuyện về 
ngày tết, về mùa 
xuân,..
- Bé xem tranh 
truyện

- Rối dẹt
-Tranh chuyện
-Tranh ảnh về 
về ngày tết, về 
mùa xuân
-Giá sách thư 
viện

Xây dựng chợ 
tết quê em x

Xây dựng chợ 
hoa mùa xuân x

Xây dựng 
khuôn viên cây 

xanh
x

3 Góc 
xây 
dựng

Xây dựng vườn 
rau – củ sạch

-Trẻ biết xây dựng khuôn 
viên tạo ra 1 số công 
trình xây dựng của kiến 
trúc sư, -Biết lắp ráp các 
công trình từ các nguyên 
học liệu sẵn có để tạo 
thành các công trình theo 
mẫu gợi ý của cô giáo 
hoặc theo ý tưởng của trẻ.
- Biết phân công công 
việc cho các bạn cùng 
chơi và giữ gìn đồ dùng 
đồ chơi cẩn thận

-Thực hiện thao 
tác của bác thợ 
xây: Cầm bay 
xây, cho vữa 
vào gạch để 
xây, lắp ráp, sắp 
xếp các công 
trình theo mẫu 
gợi ý, theo ý 
tưởng của trẻ….

-Gạch xây 
dựng.
-Hoa,thảm 
cỏ,lắp ghép
-Dụng cụ xây 
dựng : Xô, bay,  
bàn xoa,..
- Mô hình cây 
rau,  cây hoa, 
cây ăn quả
-Mô hình ngôi 
nhà x

4 Góc 
nghệ 
thuật

Bé yêu nghệ 
thuật

-Trẻ biết in-tô-cắt-vẽ-xé-
dán-dính theo yêu cầu  
của  cô .
-Trẻ biết cất đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi

- Vẽ, cắt, xé 
dán, tô màu 1 số 
cây xanh, 1 số 
đồ dùng ngày 
tết, 1 số loại rau 
– củ -quả
- Làm ra 1 số 
món ăn đặc 
trưng ngày tết

-Giấy màu, 
giấy gam, màu 
vẽ, kéo, keo 
dán, len, mút 
xốp.....
-Hộp
-Băng dính
- Hoa

x x x x
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NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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